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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp phòng, chống khai thác IUU  

trên địa bàn tỉnh năm 2023 

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH TÌNH, ĐẶC ĐIỂM  

 Bình Thuận là một trong những tỉnh nghề cá trọng điểm của cả nước, với đội 

tàu cá trên 7.800 chiếc với hàng chục nghìn ngư dân hoạt động khai thác và dịch vụ 

thủy sản trên biển. Bờ biển của tỉnh có chiều dài 192 km, có 06 cửa sông chính 

(Liên Hương, Phan Rí, Phú Hài, Thương Chánh, Ba Đăng, La Gi), có đảo Phú Quý 

nằm cách Phan Thiết 56 hải lý. Diện tích vùng nước nội thủy khoảng 21.384 km
2
; 

diện tích biển vùng bờ và vùng lộng theo phân vùng khai thác hải sản tại Nghị định 

26/2019/NĐ-CP khoảng 14.000 km
2 
(vùng bờ khoảng 4.360 km

2
, vùng lộng khoảng 

9.640 km
2
). 

Năm 2023, thời tiết nhiều tháng trong năm không thuận, giá cả nhiều vật tư, 

nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào sản xuất biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động 

đánh bắt hải sản; song, ngư dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, bám biển, duy trì 

hoạt động trên vùng biển khơi, xa bờ. Tuy vậy, tình trạng ngư dân vi phạm quy định 

trong khai thác, bảo vệ ngu n l i thủy sản v n thường xuyên xảy ra, có lúc, có nơi 

phức tạp; đặc biệt, v n còn tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản trái phép tại 

vùng biển nước ngoài, trong đó nổi lên nhóm tàu cá khai thác xa bờ thường xuyên 

lưu trú, xuất bến ngoài tỉnh có nguy cơ cao. 

Với đặc thù đó, nên việc phối h p giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (sau đây gọi tắt là hai Ngành) trong bảo vệ chủ quyền, 

an ninh trật tự trên vùng biển tỉnh Bình Thuận và quản lý Nhà nước đối với hoạt 

động nghề cá, bảo vệ ngu n l i thủy sản trên biển luôn đư c hai Ngành quan tâm và 

duy trì thường xuyên.  

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác triển khai  

Triển khai Kế hoạch phối h p số 17/KHPH/SNN-BCHBĐBP giữa Sở Nông 

nghiệp và PTNT với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong phòng, chống khai 

thác IUU năm 2023, Chi cục Thủy sản cùng với các Đ n Biên phòng đã ban hành 
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Kế hoạch triển khai
1
, phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, đơn trong việc 

phối h p thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên vùng biển tỉnh Bình Thuận 

và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động nghề cá, bảo vệ 

ngu n l i thủy sản trên địa bàn quản lý. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật  

Trong năm qua, các cơ quan quản lý thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã phối h p với các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật, trọng tâm là Luật 

Thủy sản 2017, Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 03/9/2015, Nghị định 26/2019/NĐ-

CP ngày 08/3/2019, Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019, các nội dung về 

phòng, chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Trong đó, tập trung 

đối tư ng tàu cá hoạt động khai thác xa bờ, các nhóm nghề có nguy cơ vi phạm quy 

định pháp luật về khai thác IUU, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.  

Chi cục Thủy sản phối h p với các địa phương tổ chức 15 lớp tuyên truyền 

cho tổng cộng 1.096 lư t ngư dân tham dự g m chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng 

và ngư dân, cấp phát 2.546 tờ rơi các loại, 06 pano, cấp phát 2.500 móc khóa tuyên 

truyền, thực hiện 20 lư t nhắn tin tuyên truyền cho 75.464 tin nhắn thành công đến 

chủ tàu, thuyền trưởng trong tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 872 

buổi tuyên truyền/60.744  lư t ngư dân tham gia, cấp phát 300 phao nô, áp phích và 

hơn 4.500 tờ rơi cho các đ n Biên phòng triển khai công tác tuyên truyền liên quan 

đến công tác chống khai thác IUU, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, đăng ký 

kiểm chứng đã tuyên truyền và yêu cầu cam kết không vi phạm khai thác IUU, vi 

phạm vùng biển nước ngoài đư c 2.742 lư t chủ thuyền, thuyền trưởng; Các Ban 

quản lý Cảng cá định kỳ (03 buổi/tuần) tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, 

cấp phát nhật ký khai thác thủy sản, tờ rơi tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền 

trưởng và lao động biển.  

Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân, 

góp phần hạn chế các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản. 

2.2. Công tác phối hợp trao đổi, thông báo tình hình  

                                                 
1
 KHPH số 141/KHPH/CCTS-ĐBPHM giữa Chi cục Thuỷ sản với Đ n Biên phòng Hòa Minh;  KHPH số 142/KHPH/CCTS-

ĐBPCKCLH giữa Chi cục Thuỷ sản với Đ n Biên phòng CKC Liên Hương; KHPH số 153/KHPH/CCTS-ĐBPHT giữa Chi cục 

Thuỷ sản với Đ n Biên phòng Hòa Thắng; KHPH số 152/KHPH/CCTS-ĐBPMN giữa Chi cục Thuỷ sản với Đ n Biên phòng Mũi 

Né; KHPH số 151/KHPH/CCTS-ĐBPHT giữa Chi cục Thuỷ sản với Đ n Biên phòng Thanh Hải; KHPH số 155/KHPH/CCTS-

ĐBPHT giữa Chi cục Thuỷ sản với Đ n Biên phòng Tân Thành; KHPH số 167/KHPH/CCTS-ĐBPHT giữa Chi cục Thuỷ sản với 

Đ n Biên phòng Phước Lộc; KHPH số 168/KHPH/CCTS-ĐBPTT giữa Chi cục Thuỷ sản với Đ n Biên phòng Tân Thắng; KHPH 

số 154/KHPH/CCTS-HĐ2BP giữa Chi cục Thuỷ sản với Hải đội 2 Biên phòng; KHPH số 156/KHPH/CCTS-ĐBPCKCPQ giữa 

Chi cục Thuỷ sản với Đ n Biên phòng CKC Phú Quý. 
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Công tác trao đổi thông tin, thông báo tình hình giữa hai lực lư ng đư c thực 

hiện thường xuyên phục vụ tốt cho công tác của từng đơn vị cũng như công tác phối 

h p. Cụ thể như sau: 

2.2.1. Công tác đăng ký, đăng kiểm và lắp đặt thiết bị VMS: 

Đây là lĩnh vực đư c lực lư ng Biên phòng và Chi cục Thủy sản phối kết h p 

chặt chẽ trong thực hiện; Qua đó, công tác đăng ký, đăng kiểm, bảo đảm an toàn 

cho người và tàu cá hoạt động trên biển có chuyển biến tích cực. Cụ thể:  

- Về công tác quản lý tàu cá (tính đến ngày 31/12/2023): Hoàn thành tổng rà 

soát, thống kê tàu cá trên địa bàn tỉnh (7.865 tàu cá từ 6 mét trở lên); thực hiện đăng 

ký 5.997/7.865 tàu cá, đạt tỷ lệ 76,2% (gồm: 2.094 tàu từ 6 đến 12 mét, 1.942 tàu từ 

12 đến 15 mét, 1.961 tàu từ mét trở lên) và cập nhật vào Sổ đăng ký tàu cá quốc gia. 

Rà soát tàu cá “3 không”, xác định tổng số 1.868 chiếc chưa đăng ký, đã phân loại 

cụ thể và quản lý chặt chẽ và xử lý theo quy định sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT 

sửa đổi Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2023. 

- Về đăng kiểm, đánh dấu tàu cá: Triển khai thực hiện đăng kiểm tàu cá 

thường kỳ trên địa địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Năm 2023, thực hiện đăng kiểm cho 

3.320/3.903 tàu cá chiều dài từ 12 mét trở lên, đạt 85,06%. Tất cả tàu cá thực hiện 

đăng kiểm đều đư c đánh dấu tàu cá theo đúng quy định.  

- Về cấp Giấy phép khai thác thủy sản: Số tàu cá đã đăng ký đư c cấp giấy 

phép khai thác thủy sản còn hạn là 5.321/5.997 chiếm 88,7%; trong đó, giấy phép 

khai thác vùng khơi là 1.919 giấy/1.961 chiếc, đạt tỉ lệ 98%; Giấy phép khai thác 

vùng lộng là 1.697 giấy/1.942 chiếc, đạt tỉ lệ 87%; Giấy phép khai thác vùng bờ là 

1.705 giấy/2.094 chiếc, đạt tỉ lệ 81%.    

- Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (tính đến ngày 31/12/2023):  

Toàn tỉnh có 1.948/1.948 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đang hoạt động 

đã thực hiện lắp đặt VMS đạt 100%. Số tàu cá từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt là 13 

chiếc, g m 12 chiếc ngừng hoạt động do hư hỏng nằm bờ, chờ thi hành án, tranh 

chấp dân sự và 01 tàu đã bán ra ngoài tỉnh nhiều năm. 

2.2.2. Tình hình, diễn biến, kết quả xử lý các vụ việc có liên quan đến tàu cá 

vi phạm:  

- Tình hình tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài: Tình trạng tàu 

cá/ngư dân vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài tuy có giảm, nhưng luôn tiềm 

ẩn nguy cơ vi phạm, cụ thể trong tháng 1/2023, 01 vụ/01 tàu cá/07 lao động vi 

phạm bị Malaysia bắt giữ.  
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Kết quả xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài: 03 vụ/2.700 triệu đ ng. 

(Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh xử phạt 03 chủ tàu gồm 

các tàu cá: BTh-95204-TS, BTh-97252-TS, BTh-96328-TS)  

- Tàu cá vi phạm khai thác IUU khác: Chi cục Thủy sản đã phát hiện, xử phạt 

378 trường h p vi phạm khai thác thủy sản với số tiền là 3.578,5 triệu đ ng. Bộ Chỉ 

huy Bộ độ Biên phòng tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên bờ, trên biển và bãi 

ngang, đã phát hiện, xử lý 197 trường h p vi phạm với số tiền phạt là 650,3 triệu 

đ ng theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ.  

Nhìn chung, công tác tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm khai thác IUU đã đạt 

đư c nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên v n còn bộc lộ các hạn chế, nhất là xử lý vi 

phạm chưa nghiêm. Nhiều hành vi vi phạm đư c EU khuyến nghị như hoạt động 

khai thác không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn; không ghi, không nộp nhật 

ký/báo cáo khai thác; không khai báo khi ra vào cảng cá... v n còn t n tại trong thực 

tế nhưng việc xử lý còn rất ít hoặc chưa đư c xử lý.  

2.2.3. Tình hình an ninh trật tự liên quan đến tàu cá  

Lực lư ng Kiểm ngư và các đ n Biên phòng đã tăng cường tuần tra, kiểm 

soát bảo vệ ngu n l i thủy sản và đảm bảo an ninh trật tự trên vùng biển. Đ ng thời, 

phối h p ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm, tranh chấp ngư trường 

ngu n l i thủy sản trong hoạt động khai thác hải sản. Trong năm 2023, tình hình an 

ninh trật tự liên quan đến tàu cá đư c đảm bảo, không có vụ việc phức tạp xảy ra.  

2.3. Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, thuyền viên 

- Tại cảng cá: Các Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá (gồm 03 lực lượng 

Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Cảng cá) thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, tàu cá 

ra/vào cảng theo tiêu chí tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, 

Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; Trong năm 2023, các Văn phòng kiểm soát tại cảng cá đã tiến hành kiểm tra 

1.707 lư t tàu cá, phát hiện xử lý 89 trường h p vi phạm/xử phạt 710 triệu đ ng. 

Lực lư ng Kiểm ngư phối h p với các Đ n Biên phòng trên địa bàn tổ chức kiểm 

tra, kiểm soát tại cửa biển, cảng cá, khu neo đậu để kiểm soát, giám sát chặt chẽ 

100% tàu cá xuất nhập bến, cảng cá; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tổ chức đăng ký 

kiểm chứng cho 27.668 lư t tàu cá/117.344 lư t lao động, yêu cầu chủ tàu/thuyền 

trưởng tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên viết cam kết chấp hành nghiêm các quy 

định pháp luật khi khai thác hải sản trên biển.  

- Trên biển: Thực hiện kế hoạch phối h p giữa Chi cục Thủy sản với các Đ n 

Biên phòng, lực lư ng Kiểm ngư và Bộ đội Biên phòng đã phối h p chặt chẽ trong 

tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các vi phạm quy định về bảo vệ ngu n l i thủy 

sản, về quản lý tàu cá và về an ninh trật tự trên biển. Lập h  sơ xử phạt tàu cá có 
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hành vi vi phạm khai thác IUU, cụ thể: Không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành 

trình (VMS); không giấy phép khai thác thủy sản (kể cả chưa đăng ký, chưa hoặc 

quá hạn đăng kiểm, không chứng chỉ thuyền, máy trưởng); không ghi, ghi không 

đầy đủ, không đúng, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, không báo cáo theo quy 

định. Bên cạnh đó, lực lư ng hai Ngành cũng phối h p tốt trong công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm trên biển, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 

trên các vùng biển, giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, hạn chế tối đa 

các tranh chấp xảy ra trên biển, xử lý nghiêm các trường h p vi phạm trật tự an ninh 

trên biển làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ngư dân. 

 - Công tác giám sát tàu cá: Tổ trực ban tại Trung tâm giám sát tàu cá tỉnh đã 

tổ chức trực nghiêm túc 24/7, quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý thông tin, dữ liệu hệ 

thống giám sát tàu cá tỉnh theo đúng Quy chế của Tổng cục Thủy sản (nay là Cục 

Thủy sản), Quy chế của UBND tỉnh, phối h p chặt chẽ với lực lư ng Biên phòng, 

các địa phương giám sát hoạt động tàu cá trên biển. Từ đầu năm đến nay, phát hiện, 

kêu gọi 32 lư t tàu cá vư t ranh giới trên biển kịp thời quay lại vùng biển Việt Nam 

và cảnh báo, nhắc nhở hàng trăm lư t tàu cá mất kết nối VMS trên biển. Qua đó, đã 

phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn kịp thời các tàu cá có nguy cơ vư t qua ranh giới, 

xâm phạm khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Mặt được, ưu điểm 

- Trong năm 2023, hai Ngành đã có sự tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch phối h p, qua đó thể hiện vai trò nòng cốt 

trong triển khai thực hiện phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, nhất là 

kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

- Có sự thống nhất cao từ lãnh đạo hai Ngành đến các đơn vị trực thuộc trong 

tổ chức thực hiện. Nhất là các nhiệm vụ: Kiểm soát, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng 

biển nước ngoài; kiểm soát lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá có chiều dài từ 

15 mét trở lên; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá; tuần tra, kiểm 

tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định khai thác, bảo vệ ngu n l i thủy sản trên 

biển... Qua đó, đã giúp ngư dân nhận thức và hiểu đư c pháp luật về thủy sản; tình 

trạng tàu cá vi phạm nước ngoài đã có chuyển biến tích cực, bước đầu đư c ngăn 

chặn; hoàn thành lắp đặt VMS, phát huy tốt cơ sở dữ liệu giám sát hành trình tàu cá 

có trong cảnh báo vư t ranh giới; hoạt động thanh tra, kiểm soát nghề cá tại Văn 

phòng kiểm soát nghề cá đư c tăng cường, góp phần phòng, chống khai thác IUU. 

- Phối h p với đơn vị chức năng trong công tác theo dõi, kiểm soát, giám sát 

tàu cá (cả tàu ngoài tỉnh) có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU đư c tăng cường, 
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chặt chẽ hơn; phối h p với Tổ Giám sát tàu cá xử lý đến cùng các vụ việc tàu cá 

mất kết nối thiết bị VMS trên biển, tàu cá vư t ranh giới cho phép trên biển thường 

xuyên hơn.  

- Thông qua nội dung Kế hoạch phối h p, lực lư ng Biên phòng và các cơ 

quan quản lý thủy sản đã nâng cao trách nhiệm, phối h p chặt chẽ, thường xuyên, 

sâu rộng trên các mặt quản lý có liên quan, đạt nhiều kết quả tích cực, quan trọng 

trong phòng, chống khai thác IUU, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên 

biển, hỗ tr  tích cực hoạt động sản xuất của ngư dân, góp phần phát triển kinh tế xã 

hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

3.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân  

- Tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài v n còn xảy ra, 

đáng chú ý là nhóm tàu cá khai thác xa bờ thường xuyên lưu trú, xuất bến ngoài 

tỉnh, nhóm tàu cá thường xuyên mất kết nối VMS ngoài khơi tiềm ẩn nguy cơ vi 

phạm nếu không có các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ. 

- Lực lư ng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị ngành thủy sản đã có nhiều nỗ 

lực, tuy nhiên tình trạng tàu cá vư t ranh giới cho phép trên biển, tàu cá mất kết nối 

VMS còn phổ biến (chưa xác định rõ nguyên nhân do lỗi thiết bị hay do ngư dân cố 

ý), chưa đư c khắc phục triệt để.  

- Các hành vi vi phạm khai thác IUU trên địa bàn tỉnh (g m: Không duy trì 

kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS); không giấy phép khai thác thủy sản; 

chưa đăng ký; quá hạn đăng kiểm; không ghi, ghi không đầy đủ, không đúng, không 

nộp nhật ký khai thác thủy sản, không báo cáo theo quy định…) còn khá phổ biến, 

nhưng xử lý chưa thực sự quyết liệt, thiếu tính răn đe, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu 

quả chống khai thác IUU trên địa bàn. 

- Công tác phối h p hoạt động giữa các lực lư ng tại Văn phòng đại diện 

kiểm soát nghề cá tại một số cảng cá chưa chặt chẽ, còn hình thức. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2024 

1. Nhận định tình hình và yêu cầu đặt ra trong công tác phối hợp 

 ác định rõ nhiệm vụ trước mắt và trách nhiệm của hai Ngành về chống khai 

thác IUU, khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC). Năm 2024 là năm 

có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đối với ngành thủy sản nói riêng và cả 

nước nói chung trong tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối 

với thủy sản khai thác của Việt Nam.  

Do vậy, nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với hai ngành cần 

phải tập trung, khẩn trương thực hiện, nhất là khoảng thời gian đến 30/4/2024 để 

chuẩn bị đón, làm việc với Đoàn Thanh tra của EC sang kiểm tra Việt Nam lần thứ 
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5. Lực lư ng của hai Ngành cần tập trung thể hiện vai trò chủ công, nòng cốt triển 

khai đ ng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất h p pháp, không 

báo cáo và không theo quy định, nhất là kiểm soát, ngăn chặn tàu cá, ngư dân vi 

phạm khai thác bất h p pháp vùng biển nước ngoài. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm 

Trên cơ sở nhận định tình hình, bám sát chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 4881/UBND-KT ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm 

chống khai thác hải sản bất h p pháp, không báo cáo và không theo quy định trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công văn số 96/UBND-KT ngày 10/01/2024 của UBND 

tỉnh về việc tập trung cao điểm chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC lần 

thứ 5; hai Ngành xác định các nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm của nội dung Kế hoạch 

phối h p năm 2024 như sau: 

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định 

pháp luật trong quản lý tàu cá, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên 

biển, khai thác, bảo vệ ngu n l i thủy sản; trọng tâm là Luật Thủy sản 2017, Nghị 

định số 71/NĐ-CP ngày 03/9/2015, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019, 

Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019, các nội dung về phòng, chống khai thác 

IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Trong đó, tập trung đối tư ng tàu cá hoạt động 

khai thác xa bờ, các nhóm nghề có nguy cơ vi phạm quy định pháp luật về khai thác 

IUU, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.  

(2) Tiếp tục đẩy mạnh công tác trao đổi, xử lý thông tin giữa lực lư ng hai 

ngành về công tác quản lý tàu cá, hoạt động khai thác hải sản trên biển, tàu cá mất 

tín hiệu VMS (không báo cáo vị trí 6 tiếng một lần, mất kết nối quá 10 ngày không 

đưa tàu về bờ, mất kết nối trên 6 tháng), vư t ranh giới… Trung tâm giám sát tàu cá 

tỉnh tổ chức trực ban 24/24, phát huy hệ thống giám sát tàu cá trong kiểm soát tàu 

cá hoạt động vùng biển xa bờ, phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn kịp thời các trường 

h p vư t ranh giới trên biển, ngăn chặn tàu cá vi phạm các quy định về chống khai 

thác IUU, nhất là vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài theo Chỉ thị số 17/CT-

TTg ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

(3) Tập trung ngu n lực triển khai công tác đăng ký, đăng ký tạm thời đối với 

các tàu cá “03 không” đang hoạt động để theo dõi, quản lý trước khi Thông tư sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực thi hành; thực hiện đăng kiểm, cấp giấy 

phép khai thác thủy sản cho tàu cá theo quy định. 
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Các lực lư ng: Kiểm ngư, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh, Văn phòng Đại diện 

kiểm soát nghề cá tại các cảng cá phối h p lực lư ng Biên phòng kiểm soát chặt chẽ 

tàu cá xuất, nhập bến, tàu cá ra vào cảng theo quy định; đảm bảo 100% tàu cá đủ 

điều kiện (đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị VMS hoạt động,…) 

mới cho phép hoạt động khai thác. 

 (4) Tăng cường thực thi pháp luật, lực lư ng liên ngành mở các đ t cao điểm 

kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, tàu cá ra vào cảng, tại các cửa sông, cửa 

biển, các đảo, các bến tạm/bãi ngang; Lực lư ng Kiểm ngư phối h p với lực lư ng 

Biên phòng tăng cường thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 

định về khai thác IUU (nhất là tàu giã cào bay vi phạm tuyến, sử dụng kích điện, 

chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản….khi hoạt động trên biển); xử lý 

nghiêm, triệt để theo quy định tàu cá “03 không”, tàu cá không đủ điều kiện tham 

gia khai thác thủy sản, tàu cá không thực hiện sang tên, đổi chủ theo quy định; xác 

minh, xử phạt 100% các trường h p vi phạm quy định về mất kết nối VMS (06 

tiếng không báo cáo vị trí, không đưa tàu cá tàu cá quay về bờ quá 10 ngày, vượt 

ranh giới cho phép trên biển,..), vư t ranh giới cho phép trên biển. 

3. Nhiệm vụ cụ thể tổ chức thực hiện của hai Ngành 

3.1. Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy sản, Ban quản lý các cảng cá 

tỉnh, các đơn vị liên quan):  

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tác hại của hành vi khai thác 

bất h p pháp; trong đó, tập trung đối tư ng tàu cá hoạt động khai thác xa bờ, các 

nhóm nghề có nguy cơ vi phạm quy định pháp luật về khai thác IUU, lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình.  

- Chủ động, phối h p trao đổi thông tin với lực lư ng biên phòng, chính 

quyền địa phương vùng biển và các cơ quan chức năng các tỉnh bạn theo quy chế 

phối h p (Quy chế phối hợp số 208/QCPH-UBND ngày 14/01/2019 giữa Ủy ban 

nhân dân 08 tỉnh; Quy chế 03 tỉnh Bình Thuận – Ninh Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu; 

Quy chế giữa UBND tỉnh Bình Thuận với UBND tỉnh Bình Định; Quy chế giữa 

UBND tỉnh Bình Thuận với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đối với số tàu cá 

thường xuyên hoạt động, xuất bến ngoài tỉnh, tàu cá hết hạn giấy phép, tàu cá chưa 

lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, vư t ranh giới vùng biển Việt Nam để theo dõi, 

kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm. 

- Tập trung triển khai việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấp 

phép khai thác thủy sản; lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá theo quy định; Cập nhật 

100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); Tổ trực ban 

tại Trung tâm giám sát tàu cá tỉnh theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên 

biển, chia sẽ dữ liệu, cung cấp thông tin kịp thời, phối h p với lực lư ng Biên 
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phòng, các đơn vị liên quan xác minh, xử lý các trường h p vi phạm quy định về 

giám sát hành trình tàu cá (không báo cáo vị trí 6 tiếng một lần, mất kết nối quá 10 

ngày không đưa tàu về bờ, mất kết nối trên 6 tháng); chủ động và phối h p thông 

báo, yêu cầu tàu vư t ranh giới quay về vùng biển Việt Nam, thiết bị VMS hư hỏng 

duy trì liên lạc và quay về bờ sửa chữa theo quy định; lập danh sách theo dõi việc 

xử lý đến cùng các trường h p vi phạm. 

- Chi cục Thủy sản thực hiện cấp Giấy chứng nhận thủy sản khai thác theo 

hướng d n tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT. 

- Ban Quản lý Cảng cá thực hiện cấp Giấy xác nhận ngu n gốc thủy sản khai 

thác theo hướng d n tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 

01/2022/TT-BNNPTNT; phối h p với các lực lư ng chức năng (Kiểm ngư, Biên 

phòng, Văn phòng Đại diện) giám sát 100% sản lư ng thủy sản khai thác đư c bốc 

dỡ tại địa phương, đảm bảo 100% tàu cá từ 15 mét trở lên phải cập cảng chỉ định, 

thuyền trưởng/chủ tàu cá phải thông báo trước 01 giờ khi cập cảng và thực hiện ghi, 

nộp nhật ký khai thác theo quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin trong nhật ký khai 

thác đảm bảo phù h p với dữ liệu giám sát tàu cá.  

- Lực lư ng Kiểm ngư phối h p với lực lư ng Biên phòng tăng cường thực 

thi pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về khai thác IUU (nhất là 

tàu giã cào bay vi phạm tuyến, sử dụng kích điện, chất nổ, xung điện, chất độc để 

khai thác thủy sản….khi hoạt động trên biển); xử lý nghiêm, triệt để theo quy định 

tàu cá “03 không”, tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản, tàu cá 

không thực hiện sang tên, đổi chủ theo quy định; phối h p lực lư ng Biên phòng và 

cơ quan liên quan xác minh, lập h  sơ xử lý tàu cá vi phạm quy định sử dụng thiết 

bị hành trình trên biển. 

3.2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Đ n/Trạm kiểm soát biên phòng 

vùng biển, Hải Đội 2): 

- Thường xuyên quan hệ phối h p, hiệp đ ng chặt chẽ trong chỉ đạo các đơn 

vị thực hiện nhiệm vụ theo chuyên ngành. Nắm chắc tình hình trên biển, chủ động, 

phối h p xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra liên quan đến chủ quyền, ANTT trên 

biển; các hành vi khai thác bất h p pháp ngu n l i thủy sản, đưa tàu cá và ngư dân 

khai thác hải sản bất h p pháp ở vùng biển nước ngoài; hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, 

cứu nạn; trao đổi thông tin kịp thời với lực lư ng biên phòng, cơ quan chức năng 

các tỉnh bạn trong quản lý tàu cá Bình Thuận hoạt động ngoài tỉnh để kiểm soát, 

ngăn ngừa, ngăn chặn khai thác IUU. 

- Giám sát chặt chẽ các phương tiện hoạt động trên biển, kịp thời phát hiện 

các trường h p tắt thiết bị giám sát tàu cá, các trường h p xâm phạm vùng biển 
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nước ngoài hoặc đang hoạt động ở khu vực giáp ranh, ch ng lấn, chưa phân định; 

phối h p với địa phương và gia đình chủ phương tiện liên lạc với thuyền trưởng yêu 

cầu mở thiết bị giám sát tàu cá, thông báo cho thuyền trưởng về lại vùng biển Việt 

Nam, không để lực lư ng chức năng nước ngoài bắt giữ. 

- Cán bộ, chiến sĩ các Đ n/Trạm Biên phòng phối h p chặt chẽ với công 

chức, nhân viên công vụ quản lý thủy sản (Kiểm ngư, Văn phòng đại diện nghề cá, 

Ban Quản lý cảng cá) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, 

nhập bến theo quy định; kiểm tra việc trang bị và hoạt động của thiết bị VMS lắp 

đặt trên tàu khi rời cảng đi hoạt động trên biển; chủ trì, phối h p các cơ quan liên 

quan xác minh, lập h  sơ xử lý các tàu cá vi phạm quy định sử dụng thiết bị hành 

trình (vư t ranh giới cho phép trên biển; để mất kết nối mà không khai báo, không 

khắc phục; vô hiệu hóa thiết bị giám sát tàu cá khi hoạt động trên biển)… và các vi 

phạm về khai thác IUU thuộc thẩm quyền của Bộ đội biên phòng theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phối h p số 17/KHPH-SNN-

BCHBĐBP ngày 16/02/2023 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024./. 

 

BỘ CHỈ HUY 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH 
 

 

 

 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN  

NÔNG THÔN 

 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- BTL Bộ đội biên phòng (B/c); 

- Cục: Kiểm ngư, Thủy sản (B/c); 

- Chi cục Thủy sản; 

- BQL các cảng cá tỉnh; 

- Các Đ n biên phòng; 

- Lưu VT: + SNN; 

                 + BCHBP. 
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